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BẢN KÊ KHAI NHÂN SỰ 
Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN ORBAL VIỆT NAM 

Địa chỉ: Số 3 ngõ 172 phố Trương Định, phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
Xưởng sản xuất: Thôn Nhân , xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 

 

TT Họ và tên Chức vụ 

Trình 
độ 

chuyên 
môn 

Quá trình công tác trong lĩnh vực 
trang thiết bị y tế Quá trình đào tạo về lĩnh vực trang thiết bị y tế 

Đơn vị 
công tác 

Thời 
gian 
công  
tác 

Vị trí 
đảm 

nhiệm 

Công 
việc 

chính 
được 
giao 

Tên cơ sở đào 
tạo 

Chuyên 
ngành đào 

tạo 

Văn 
bằng 

chứng 
chỉ, 

trình độ 

Hình thức 
đào tạo 

Thời 
gian đào tạo 

1 Trần Tiến Dũng 

Chủ tịch 
HĐQT 

kiêm quản 
lý sản 
xuất 

Đại học 
Công ty Cổ 

phần 
Oribal Việt 

Nam 

    28 
 tháng 

Phụ 
trách  

chuyên 
môn, 

quản lý 
điều 
hành 

Kiểm 
soát quá 
trình sản 

xuất 

Đại học Dược 
Hà Nội Dược sĩ Đại học Chính quy 5 năm 

2 Vũ Huy Khánh 
Nhân viên 
kinh 
doanh 

Cử nhân 
đại học 

Công ty CP 
Oribal Việt 

Nam 
12 

Tháng   

 Nhân 
viên 
KD 

Quản lý 
mua – 

bán hàng 

Đại học Kinh tế 
quốc dân 

Quản trị 
kinh doanh Đại học Chính quy 4 năm 

3 Đào Duy Quân 
Trưởng 

phòng bảo 
trì 

Trung 
cấp kỹ 

thuật cơ 
điện 

Công ty CP 
Oribal Việt 

Nam 

24 
Tháng   

Trưởng 
phòng 
bảo trì  

Quản lý 
máy móc 

Trung cấp kỹ 
thuật cơ điện Kỹ thuật Trung 

cấp Chính quy 2 năm 



4 Trần Văn Kiên Nhân viên 
sản xuất  

Cao 
đẳng kỹ 

thuật  

Công ty CP 
Oribal Việt 

Nam 

24 
Tháng   

Nhân 
viên 
sản 
xuất 

Nhân 
viên sản 

xuất 
     

5 Nguyễn Huy 
Hoàng 

Nhân viên 
sản xuất  

Cao 
đẳng 
công 

nghiệp 

Công ty CP 
Oribal Việt 

Nam 

24 
Tháng   

Nhân 
viên 
sản 
xuất 

Nhân 
viên sản 

xuất 
         

6 Trần Thanh 
Tùng 

Nhân viên 
sản xuất  12/12 

Công ty CP 
Oribal Việt 

Nam 
12 

Tháng   

Nhân 
viên 
sản 
xuất 

Nhân 
viên sản 

xuất 
     

7 Nguyễn Thị Hòe 

Nhân viên 
sản xuất  12/12 

Công ty CP 
Oribal Việt 

Nam 
12 

Tháng   

Nhân 
viên 
sản 
xuất 

Nhân 
viên sản 

xuất 
     

8 Trần Quân Nam Nhân viên 
sản xuất 12/12 

Công ty CP 
Oribal Việt 

Nam 

12 
Tháng   

Công 
nhân 

Công 
nhân sản 

xuất 
     

 

 

 

                                                                                                                                     

 

                                                                                         Người đại diện hợp pháp của cơ sở 
                                                                                     


